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1 Bùi Thị Bích Liên Phó hiệu trưởng 14/6/1969 01/2023 Giáo viên trường TH Thạch Thắng Điểm e, khoản 1, Điều 1 Nghị định 143/2020/NĐ-CP Đã trình hồ sơ để Sở Nội vụ thẩm định

2 Lê Anh Trung Giáo viên 01/5/1980 01/2023 Giáo viên trường THCS Nguyễn Thiếp Khoản 4 Điều 1 Nghị định 143/2020NĐ-CP Đã trình hồ sơ để Sở Nội vụ thẩm định

3 Trần Thị Hà Giáo viên 20/12/1969 01/2023 Giáo viên trường TH Nam Điền Điểm e, khoản 1, Điều 1 Nghị định 143/2020/NĐ-CP Đã trình hồ sơ để Sở Nội vụ thẩm định

4 Trần Thị Ánh Nhân viên phục vụ 05/10/1988 01/2023 Giáo viên trường MN Bắc Sơn Điểm a Khoản 3 Điều 12 Nghị quyết 96/2018/NQ-HĐND Đã trình hồ sơ để Sở Nội vụ thẩm định

5 Nguyễn Thị Lộc Giáo viên 27/7/1971 01/2023 Giáo viên trường TH1 Tân Lâm Hương Điểm e, khoản 1, Điều 1 Nghị định 143/2020/NĐ-CP Đã trình hồ sơ để Sở Nội vụ thẩm định

6 Đặng Thị Thanh Hải Giáo viên 9/6/1975 01/2023 Giáo viên trường TH1 thị trấn Thạch Hà Điểm a Khoản 3 Điều 12 Nghị quyết 96/2018/NQ-HĐND Đã trình hồ sơ để Sở Nội vụ thẩm định

7 Thái Thị Hải Yến Giáo viên 01/05/1971 01/2023 Giáo viên trường TH Bắc Sơn Điểm e, khoản 1, Điều 1 Nghị định 143/2020/NĐ-CP Đã trình hồ sơ để Sở Nội vụ thẩm định

8 Nguyễn Thị Mai Chi Viên chức 27399 01/2023 TT ƯDKHKT&BV CT, VN huyện Điểm e, khoản 1, Điều 1 Nghị định 143/2020/NĐ-CP Đã trình hồ sơ để Sở Nội vụ thẩm định

9 Nguyễn Thị Cường Viên chức 25851 01/2023 Viên chức Trạm y tế xã Thạch Thắng Điểm e, khoản 1, Điều 1 Nghị định 143/2020/NĐ-CP Đã trình hồ sơ để Sở Nội vụ thẩm định

10 Trương Thị Anh Văn hoá – xã hội 12/01/1991 01/2023 Công chức xã Tượng Sơn Điểm e, khoản 1, Điều 1 Nghị định 143/2020/NĐ-CP Đã trình hồ sơ để Sở Nội vụ thẩm định

11 Nguyễn Thị Minh Giáo viên 25/10/1968 03/2023 Giáo viên trường TH Lý Tự Trọng Điểm e, khoản 1, Điều 1 Nghị định 143/2020/NĐ-CP

12 Đặng Đình Nam ĐC-NN-XD&MT 12/12/1988 4/2023 Công chức xã Lưu Vĩnh Sơn Điểm a, khoản 1, Điều 6, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP

13 Nguyễn Thị Hà Giáo viên 25/8/1969 06/2023 Giáo viên trường TH Bắc Sơn Điểm e, khoản 1, Điều 1 Nghị định 143/2020/NĐ-CP

14  Trương Thị Tuyết Giáo viên 07/08/1968 06/2023 Giáo viên trường TH Tượng Sơn Điểm e, khoản 1, Điều 1 Nghị định 143/2020/NĐ-CP

15 Trần Thị Bình Giáo viên 1/8/1970 06/2023 Giáo viên trường TH Thạch Kênh Điểm e, khoản 1, Điều 1 Nghị định 143/2020/NĐ-CP

16 Nguyễn Thị Vỹ Giáo viên 5/1/1970 06/2023 Giáo viên trường TH Thạch Kênh Điểm e, khoản 1, Điều 1 Nghị định 143/2020/NĐ-CP

17 Nguyễn Thị Liêm Giáo viên 4/4/1969 9/2023 Giáo viên trường Mần mon xã Thạch Sơn Điểm e, khoản 1, Điều 1 Nghị định 143/2020/NĐ-CP

18 Hồ Thị Thống Giáo viên 1/13/1969 09/2023 Giáo viên trường TH Thạch Khê Điểm e, khoản 1, Điều 1 Nghị định 143/2020/NĐ-CP

19 Nguyễn Thị Mộng Giáo viên 30/09/1969 09/2023 Giáo viên trường TH Đỉnh Bàn Điểm e, khoản 1, Điều 1 Nghị định 143/2020/NĐ-CP

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THỰC HIỆN TINH GIẢN BIÊN CHẾ TRONG NĂM 2023 

(ban hành kèm theo Kế hoạch số             /KH-UBND ngày         /01/2023 của UBND huyện Thạch Hà)

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN THẠCH HÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TT Họ và tên
Chức vụ, đơn vị

công tác

Ngày, tháng 

năm sinh

Thờ điểm đề nghị 

tinh giản biên chế
Đối tượng tinh giản biên chế 

Giải trình rõ nội dung thể hiện đúng đối tượng đề nghị 

tinh giản biên chế
Gia chú

20 Nguyễn Thị Thu Hương Giáo viên 1/13/1971 09/2023 Giáo viên trường TH Ngọc Sơn Điểm e, khoản 1, Điều 1 Nghị định 143/2020/NĐ-CP

21 Nguyễn Thị Thanh Giáo viên 4/5/1969 09/2023 Giáo viên trường TH Tô Hiến Thành Điểm e, khoản 1, Điều 1 Nghị định 143/2020/NĐ-CP

22 Nguyễn Thị Quế Giáo viên 5/20/1970 09/2023 Giáo viên trường TH Tô Hiến Thành Điểm e, khoản 1, Điều 1 Nghị định 143/2020/NĐ-CP

23  Nguyễn Thị Huệ Giáo viên 19/05/1969 09/2023 Giáo viên trường TH Tượng Sơn Điểm e, khoản 1, Điều 1 Nghị định 143/2020/NĐ-CP

24 Trần Thị Khôi Giáo viên 14/11/1969 09/2023 Giáo viên trường TH Thạch Lạc Điểm e, khoản 1, Điều 1 Nghị định 143/2020/NĐ-CP

25 Võ Thị Hồng Vinh Giáo viên 10/7/1970 09/2023 Giáo viên trường TH Thạch Sơn Điểm e, khoản 1, Điều 1 Nghị định 143/2020/NĐ-CP

26 Nguyễn Thị Nhân Giáo viên 20/6/1970 09/2023 Giáo viên trường TH Thạch Sơn Điểm e, khoản 1, Điều 1 Nghị định 143/2020/NĐ-CP

27 Hà Thị Ngân Giáo viên 27/12/1968 09/2023 Giáo viên trường TH Thạch Sơn Điểm e, khoản 1, Điều 1 Nghị định 143/2020/NĐ-CP

28 Nguyễn Thị Thu Hằng Giáo viên 7/25/1972 09/2023 Giáo viên trường TH Thạch Sơn Điểm e, khoản 1, Điều 1 Nghị định 143/2020/NĐ-CP

29 Đào Thị Thanh Hiền Giáo viên 7/4/1970 09/2023 Giáo viên trường TH Thạch Thắng Điểm e, khoản 1, Điều 1 Nghị định 143/2020/NĐ-CP

30 Tống Thị Cẩm Tú Giáo viên 22/5/1972 09/2023 Giáo viên trường THCS Long Sơn Điểm e, khoản 1, Điều 1 Nghị định 143/2020/NĐ-CP

31 Lê Thùy Mai Giáo viên 8/20/1971 09/2023 Giáo viên trường THCS Nguyễn Thiếp Điểm e, khoản 1, Điều 1 Nghị định 143/2020/NĐ-CP

32 Nguyễn Viết Hải Chủ tịch UBND 16/4/1966 12/2023 Cán bộ xã Đỉnh Bàn Điểm a, khoản 1, Điều 6, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP

33 Phan Thị Xuân Giáo viên 3/6/1972 12/2023 Giáo viên trường TH Thạch Văn Điểm e, khoản 1, Điều 1 Nghị định 143/2020/NĐ-CP

34 Hoàng Thị Loan Giáo viên 10/12/1971 12/2023 Giáo viên trường TH Thạch Văn Điểm e, khoản 1, Điều 1 Nghị định 143/2020/NĐ-CP

35 Nguyễn Thị Luận Giáo viên 5/5/1970 12/2023 Giáo viên trường TH Lý Tự Trọng Điểm e, khoản 1, Điều 1 Nghị định 143/2020/NĐ-CP

36 Nguyễn Thị Hải Giáo viên 1/28/1971 12/2023 Giáo viên trường TH Lý Tự Trọng Điểm e, khoản 1, Điều 1 Nghị định 143/2020/NĐ-CP

37 Bùi Thị Kim Thanh Giáo viên 01/03/1971 12/2023 Giáo viên trường TH Thạch Lạc Điểm e, khoản 1, Điều 1 Nghị định 143/2020/NĐ-CP

38 Hà Thị Kim Anh Giáo viên 7/20/1969 12/2023 Giáo viên trường TH Thạch Long Điểm e, khoản 1, Điều 1 Nghị định 143/2020/NĐ-CP

39 Đinh Thị Mai Anh Giáo viên 4/18/1970 12/2023 Giáo viên trường TH Thạch Long Điểm e, khoản 1, Điều 1 Nghị định 143/2020/NĐ-CP

40 Nguyễn Thị Thủy Giáo viên 2/1/1969 12/2023 Giáo viên trường TH Thạch Long Điểm e, khoản 1, Điều 1 Nghị định 143/2020/NĐ-CP

41 Nguyễn Thị Hòa Giáo viên 8/7/1969 12/2023 Giáo viên trường TH Thạch Long Điểm e, khoản 1, Điều 1 Nghị định 143/2020/NĐ-CP
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